
1 024047 Kiểm soát và quản lý chất lượng 4 14 - 16 201B1 TS. Đỗ Ngọc Hiền Khoa Cơ khí

2 024047 Kiểm soát và quản lý chất lượng 7 1 - 3 201B1 TS. Đỗ Ngọc Hiền Khoa Cơ khí

3 024044 Kỹ thuật hệ thống 2 14 - 16 202B1 TS. Phan Thị Mai Hà Khoa Cơ khí

4 024046 Vận trù học 5 14 - 16 202B1 PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam Khoa Cơ khí

5 064058 An toàn quá trình CN 10 - 12 GĐB2A ThS. Trần Hải Ưng Khoa Kỹ thuật Hóa học

6 064058 An toàn quá trình 7 10 - 12 GĐB2A ThS. Trần Hải Ưng Khoa Kỹ thuật Hóa học

7 064053 Quá trình và thiết bị cơ học 2 14 - 16 203B1 TS. Hoàng Minh Nam Khoa Kỹ thuật Hóa học

8 064053 Quá trình và thiết bị cơ học 5 14 - 16 203B1 TS. Hoàng Minh Nam Khoa Kỹ thuật Hóa học

9 064055 Quá trình và thiết bị truyền khối 3 14 - 16 201B1 PGS.TS Trịnh Văn Dũng Khoa Kỹ thuật Hóa học

10 064055 Quá trình và thiết bị truyền khối 7 4 - 6 GĐB2A PGS.TS Trịnh Văn Dũng Khoa Kỹ thuật Hóa học

11 064054 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt 4 14 - 16 202B1 TS. Nguyễn Thanh Quang Khoa Kỹ thuật Hóa học

12 064054 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt 7 1 - 3 202B1 TS. Nguyễn Thanh Quang Khoa Kỹ thuật Hóa học

13 084069 Công trình trên đất yếu 3 14 - 16 GĐB2B TS. Lê Trọng Nghĩa Khoa Kỹ thuật Xây dựng

14 084073 Cơ học kết cấu 2 14 - 16 308B1 PGS.TS Nguyễn Trọng Phước Khoa Kỹ thuật Xây dựng

15 084073 Cơ học kết cấu 4 14 - 16 308B1 PGS.TS Nguyễn Trọng Phước Khoa Kỹ thuật Xây dựng

16 084073 Cơ học kết cấu 7 1 - 3 305B1 PGS.TS Nguyễn Trọng Phước Khoa Kỹ thuật Xây dựng

17 084096 Kết cấu bê tông cốt thép 1 6 14 - 16 202B1 TS. Trần Thái Minh Chánh Khoa Kỹ thuật Xây dựng

18 084070 Kết cấu bê tông cốt thép 2 CN 4 - 6 GĐB2A ThS. Nguyễn Quốc Thông Khoa Kỹ thuật Xây dựng

19 084070 Kết cấu bê tông cốt thép 2 7 10 - 12 GĐB2B ThS. Nguyễn Quốc Thông Khoa Kỹ thuật Xây dựng

20 084067 Kết cấu bê tông cốt thép 3 CN 1 - 3 GĐB2A TS. Hồ Đức Duy Khoa Kỹ thuật Xây dựng
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21 084067 Kết cấu bê tông cốt thép 3 5 14 - 16 GĐB2B TS. Hồ Đức Duy Khoa Kỹ thuật Xây dựng

22 084066 Kết cấu bê tông ứng suất trước 3 14 - 16 309B1 PGS.TS Nguyễn Minh Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

23 084066 Kết cấu bê tông ứng suất trước 4 14 - 16 305B1 PGS.TS Nguyễn Minh Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

24 084075 Kỹ thuật thi công 6 14 - 16 203B1 PGS.TS Lương Đức Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

25 084077 Nguyên lý kinh tế và quản lý xây dựng CN 10 - 12 GĐB2B TS. Trần Đức Học Khoa Kỹ thuật Xây dựng

26 084077 Nguyên lý kinh tế và quản lý xây dựng 7 1 - 3 GĐB2B TS. Trần Đức Học Khoa Kỹ thuật Xây dựng

27 084065 Nhà nhiều tầng CN 7 - 9 GĐB2A ThS. Võ Bá Tầm Khoa Kỹ thuật Xây dựng

28 084065 Nhà nhiều tầng 7 7 - 9 GĐB2A ThS. Võ Bá Tầm Khoa Kỹ thuật Xây dựng

29 084095 Nền Móng 5 14 - 16 307B1 TS. Đỗ Thanh Hải Khoa Kỹ thuật Xây dựng

30 084064 Phương pháp phần tử hữu hạn 6 14 - 16 307B1 TS. Cao Văn Vui Khoa Kỹ thuật Xây dựng

31 084064 Phương pháp phần tử hữu hạn 7 14 - 16 GĐB2B TS. Cao Văn Vui Khoa Kỹ thuật Xây dựng

32 084079 Tin học trong quản lý xây dựng 4 14 - 16 203B1 ThS. Trần Quang Hiền Khoa Kỹ thuật Xây dựng

33 084076 Tổ chức thi công 2 14 - 16 309B1 PGS.TS Phạm Hồng Luân Khoa Kỹ thuật Xây dựng

34 104045 Kỹ thuật xử lý nước cấp 3 14 - 16 308B1 PGS.TS Đặng Viết Hùng Khoa Môi trường và Tài nguyên

35 104045 Kỹ thuật xử lý nước cấp 5 14 - 16 308B1 PGS.TS Đặng Viết Hùng Khoa Môi trường và Tài nguyên

36 104045 Kỹ thuật xử lý nước cấp 7 1 - 3 GĐB2A PGS.TS Đặng Viết Hùng Khoa Môi trường và Tài nguyên


